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Tính năng 
 

• Thuật toán tiên tiến cung cấp khả năng phân biệt phát 

hiện nâng cao.  

• Lắp đặt dễ dàng không yêu cầu lập trình. 

• Bảo trì thấp chi phí bảo trì tối thiểu. 

• Thiết kế vỏ thấp gọn gàng tinh tế và thẩm mỹ. 

• Buồng cảm biến khói quang điện ổn định. Không cần điều 

chỉnh hoặc thay thế. 

• Khả năng miễn nhiễm cao với báo động không mong 

muốn. Giảm thiểu báo động sai. 

• Thiết kế bo mạch SMD. Công nghệ gắn bề mặt hiện đại. 

• Đèn LED đôi cung cấp khả năng quan sát 360°. 

• Mô hình 4 dây hoạt động với nguồn DC 12 V. 

• Mô hình 4 dây bao gồm đầu ra rơ-le báo động N/C hoặc 

N/O. 

• Mô hình 4 dây với chức năng tự động đặt lại. 

• Mô hình 4 dây với còi tích hợp. 
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Thông số kỹ thuật 

Điện áp hoạt động DC (10.2 ~ 13.8) V 

Dòng khởi động ≤ 200 μA 

Thời gian khởi động ≤ 60 giây 

Dòng chờ ≤ 60 μA 

Dòng báo động (tối đa) 35 mA 

Dòng cho phép tối đa 80 mA 

Thời gian lấy mẫu 8 giây 

Điện áp đặt lại ≤ 1 V 

Thời gian đặt lại ≤ 1 giây 
Ngưỡng phản hồi báo động 
(khói) 

(0,10 ~ 0,16) dB/m 
(1,51 ~ 2,73) %/ft độ che khuất 

Rơ-le báo động SPST, N/O hoặc N/C, 1,0 A @ DC 30 V / 0,5 A @ AC 125 V 

Thời gian tự động đặt lại 28 giây ~ 35 giây 

Đầu ra còi ≥ 85 dB @ 3 m 

Nhiệt độ hoạt động 0°C tới +50°C 

Độ ẩm hoạt động 0% tới 95% RH, không ngưng tụ 

Nhiệt độ lưu trữ -25°C tới +80°C 

Độ ẩm lưu trữ 0% ~ 98% RH, không ngưng tụ 

Đèn chỉ báo báo động Hai đèn LED đỏ phát liên tục 
Kích thước (không bao gồm 
tiếp điểm) Φ 100 mm × 35 mm 

Cấp bảo vệ  IP42 

 

Specifications subject to change without notice. 

 


